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SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 
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------- 
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Số: 284/TTYT-TCHC Tam Nông, ngày 12 tháng 04 năm 2024 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

Kính gửi: SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM NÔNG 

Số giấy phép hoạt động 00144/ĐT-GPHĐ   Cơ quan cấp: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, 

ngày 27 tháng 04 năm 2023. 

Địa chỉ: Số 01, Tôn Thất Tùng, khóm 4, TT. Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Trần Hữu Trí 

Điện thoại liên hệ: 0868500052     Email (nếu có): ttyttndt2008@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành:  

- Bác sĩ đa khoa; 

- Bác sĩ Y học cổ truyền; 

- Bác sĩ Y học dự phòng; 

- Y sĩ đa khoa; 

- Y sĩ Y học cổ truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật Y; 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: 

Stt Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vị hành nghề 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Ngày cấp 
Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Trần Hữu Trí Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

000734/ĐT

-CCHN 
17.12.2012  

mailto:ttyttndt2008@gmail.com


2 Nguyễn Đức Truyền Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Bổ sung 

phạm vi hành nghề: Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

theo Quyết định số 

777/QĐ-SYT ngày 

05/05/2016 

0001953/Đ

T-CCHN 
24.03.2014  

3 Nguyễn Thanh Hùng Bác sĩ 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

005063/ĐT

-CCHN 
05.09.2016  

4 Phan Văn Tiến Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa. Quyết định 

số: 132/QĐ-SYT ngày 

26/02/2019 về việc Bổ 

sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt; Quyết định số: 

1363/QĐ-SYT ngày 

27/12/2022 về việc Bổ 

sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh, 

chữa bệnh theo nguyên lý 

Y học gia đình theo Thông 

tư 21/2019/TT-BYT ngày 

21/08/2019 của Bộ Y tế. 

0003773/Đ

T-CCHN 
10.11.2014  

5 Nguyễn Thanh Tùng Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Bổ sung 

phạm vi hành nghề: Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

theo Quyết định số 

777/QĐ-SYT ngày 

05/05/2016 

0002013/Đ

T-CCHN 
24.03.2014  

6 Nguyễn Văn Long Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Quyết định 

bổ sung khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi 

0002032/Đ

T-CCHN 
01.04.2014  

7 Võ Văn Suôl Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Bổ sung 

phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh Chẩn 

đoán hình ảnh 

0001806/Đ

T-CCHN 
17.03.2014  

8 Nguyễn Thị Kiều Bác sĩ 
Khám bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa 

02036/ĐT-

CCHN 
08.08.2018  

9 Nguyễn Ngọc Nghĩa Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai-Mũi-

Họng; Bổ sung khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

2015/ĐT-

CCHN 
24.03.2014  

10 Đỗ Văn Huấn Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa hoặc khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

2017/ĐT-

CCHN 
22.05.2018  



11 Nguyễn Văn Lắm Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Bổ sung 

phạm vi hành nghề: Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

theo Quyết định số 

777/QĐ-SYT ngày 

05/05/2016 

0002033/Đ

T-CCHN 
01.04.2014  

12 Nguyễn Thị Thùy Dung Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại - Sản; Bổ sung 

phạm vi hành nghề: Bổ 

sung phạm vi hành nghề: 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa theo Quyết định số 

777/QĐ-SYT ngày 

05/05/2016 

0004508/Đ

T-CCHN 
08.01.2016  

13 Nguyễn Văn Thức Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Bổ sung 

phạm vi hành nghề: Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

theo Quyết định số 

777/QĐ-SYT ngày 

05/05/2016; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Truyền nhiễm theo Quyết 

định số 814/QĐ-SYT ngày 

24/6/2021 

0002970/Đ

T-CCHN 
17.07.2014  

14 Nguyễn Phát Huy Bác sĩ 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa 

0002971/Đ

T-CCHN 
17.07.2014  

15 Nguyễn Công Thảo Bác sĩ 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

004783/ĐT

-CCHN 
25.5.2016  

16 
Thái Nguyễn Thanh 

Phương 
Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa hoặc khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa không 

làm các thủ thuật chuyên 

khoa. Bổ sung phạm vi 

hành nghề: Chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh theo 

Quyết định số 812/QĐ-

SYT ngày 24/6/2021 

5555/ĐT-

CCHN 
19.6.2017  

17 Nguyễn Thị Kim Tuyến Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, hoặc khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa. 

6288/ĐT-

CCHN 
09.5.2018  

18 Nguyễn Văn Hoàng Bác sĩ 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

004978/ĐT

-CCHN 
03.08.2016  

19 Lê Thành Bông Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Bổ sung phạm vi 

hành nghề: Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng theo 

Quyết định số 814/QĐ-

SYT ngày 24/6/2021 

004979/ĐT

-CCHN 
03.08.2016  

20 Nguyễn Minh Thư Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, hoặc khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa. 

6759/ĐT-

CCHN 
19.04.2019  



21 Lê Băng Tâm 
Bác sĩ 

YHCT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

2226/ĐT-

CCHN 
31.03.2020  

22 Võ Thị Kim Tiếng 
Bác sĩ 

YHCT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

6337/ĐT-

CCHN 
11.6.2018  

23 Châu Văn Giàu 
Bác sĩ 

YHCT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

3275/ĐT-

CCHN 
31.03.2020  

24 Nguyễn Chế Linh 
Bác sĩ 

YHCT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

6443/ĐT-

CCHN 
08.8.2018  

25 Lê Đức An 

Bác sĩ 

Dự 

phòng 

Khám, phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường; xử 

trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng 

07805/ĐT-

CCHN 
28.10.2020  

26 Dương Phi Long Y sĩ 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

0002111/Đ

T-CCHN 
10.4.2014  

27 Huỳnh Tuấn Anh Y sĩ 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

0002112/Đ

T-CCHN 
10.4.2014  

28 Nguyễn Thị Thùy Linh 

Y sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

6143/ĐT-

CCHN 
18.01.2018  

29 Nguyễn Thị Mộng Thu 

Y sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

5877/ĐT-

CCHN 
10.10.2017  

30 Hồ Thị Yến Nhi 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

08101/AG-

CCHN 
12.07.2019  

31 Nguyễn Hoàng Anh Thư 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng, Hộ sinh 

6262/ĐT-

CCHN 
21.3.2018  

32 Hà Thị Ngọc Yến 

Cử 

nhân 

Xét 

nghiệm 

Kỹ thuật viên Xét nghiệm 
6570/ĐT-

CCHN 
28.09.2018  

33 Nguyễn Phương Nhi 

Cử 

nhân 

Xét 

nghiệm 

Kỹ thuật viên Xét nghiệm 
5619/ĐT-

CCHN 
10.07.2017  

34 Lê Xuân Vĩnh 

Kỹ 

thuật 

viên 

Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu - PHCN 

005243/ĐT

-CCHN 
26.12.2016  

35 Nguyễn Phước Khải 

Kỹ 

thuật 

viên 

Kỹ thuật viên Chẩn đoán 

hình ảnh 

6211/ĐT-

CCHN 
12/02/2018  

36 Phạm Thị Sen 

Cử 

nhân 

Hộ 

sinh 

Hộ sinh chăm sóc và đỡ đẻ 

thường 

004792/ĐT

-CCHN 
08.06.2016  



37 Trần Thị Thùy Dương 

Cử 

nhân 

Hộ 

sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật Y 

2228/ĐT-

CCHN 
10/06/2020  

38 Trần Thị Diệu Hằng 

Cử 

nhân 

Hộ 

sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật 

Y 

004793/ĐT

-CCHN 
08.6.2016  

39 Lâm Thị Thúy 

Cử 

nhân 

Hộ 

sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật 

Y 

2092/ĐT-

CCHN 
10/06/2020  

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành khác (nếu 

có):…….. 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 70 người 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành:  

- Trình độ Đại học: 600.000 đồng/tháng; 

- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp: 360.000 đồng/tháng. 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.  

Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố (nếu có) 

 THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ 

 

 

 

 

 

 

 

          Trần Hữu Trí 


		2024-06-26T09:54:42+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Y tế huyện Tam Nông<ttyttamnong.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-27T08:26:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
	BỘ PHẬN MỘT CỬA LĨNH VỰC Y TẾ<bophanmotcua.yt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




